
LỊCH THI BÙ KỲ HỌC PHỤ TẾT 2020 (DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID) 

Môn học Mã môn Ngành Thời gian học 
Giờ  
học 

Tiết 
học 

LỊCH THI 
CŨ 

Tiết 
thi 

HT 
Thi 

LỊCH THI BÙ 

L1 L2 6/6 7/6 13/6 14/6 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 1ĐC201 G,H,Q,Y Từ 01/01/2020 đến 21/1/2020 45 9+10 7/2 16/2 1+2 E1 D3   D3   

Pháp luật đại cương 1PL101 G,H,Q,Y Từ 08/01/2020 đến 21/1/2020 30 9+10 7/2 14/2 3+4 E1 D4   D4   

Giải phẫu TDTT 1YS701 G,H,Q,Y Từ 08/01/2020 đến 21/1/2020 30 9+10 7/2 14/2 5+6 E1 D4   D4   

Vệ sinh TDTT 1YS201 G,H,Y Từ 08/01/2020 đến 21/1/2020 30 9+10 7/2 14/2 7+8 E1 D4   D4   

Đường lối CM của Đảng CSVN 1ĐC303 G,H,Q,Y Từ 01/01/2020 đến 21/1/2020 45 9+10 7/2 16/2 9+10 E1 D3   D3   

LL&PPHLTT 2 1LL005H H Từ 08/01/2020 đến 21/1/2020 30 9+10 8/2 15/2 1+2 E1   D4   D4 

Kinh tế học TDTT 1QL301GH G,H Từ 08/01/2020 đến 21/1/2020 30 9+10 8/2 15/2 3+4 E1   D4   D4 

Y học TDTT 1YS101 G,H,Q,Y Từ 01/01/2020 đến 21/1/2020 45 9+10 7/2 16/2 5+6 E1 
 

 D3 
 

 D3 

LL&PPGDTC 1LL003H H Từ 08/01/2020 đến 21/1/2020 30 9+10 8/2 15/2 7+8 E1   D4   D4 

LL&PPGD Điền kinh 1 1ĐK007GYQ G,Y,Q Từ 15/12/2019 đến 18/1/2020 30 1+2 22/1 7/2 1+2   D2   

LL&PPHL Điền kinh 1 1ĐK007H H Từ 15/12/2019 đến 18/1/2020 30 1+2 22/1 7/2 1+2   D2   

LL&PPGD Thể dục 1 1TD007GYQ G,Y,Q Từ 15/12/2019 đến 18/1/2020 30 3+4 22/1 7/2 3+4   D2   

LL&PPGD Âm nhạc vũ đạo 1TD009GYQ G Từ 15/12/2019 đến 18/1/2020 30 5+6 22/1 7/2 3+4   D2   
LL&PPHL Cầu lông 1CL007H H Từ 31/12/2019 đến 19/1/2020 45 3+4 22/1 7/2 5+6  D6    
LL&PPHL Bóng rổ 1BR007H H Từ 31/12/2019 đến 19/1/2020 45 1+2 22/1 7/2 7+8  D6    
LL&PPHL Võ 1VO007H H Từ 31/12/2019 đến 19/1/2020 45 3+4 22/1 7/2 7+8  D6    

 

GHI CHÚ:            Bắc Ninh, ngày 02 tháng 05 năm 2020 

- D2 = Thi Đợt học 2; D3 = Thi Đợt học 3; D4 = Thi Đợt học 4       P. ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT 

- Ô mâu trắng, chữ đậm = Thi lần 1           (Đã ký) 

- Ô mầu đậm chữ trắng = Thi lần 2 

                         TS. Trần Trung 

 


